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TÓM TẮT 
Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của thay thế lá 
mít ủ chua cho cỏ Voi tươi lên tỷ lệ tiêu hóa, lên men dạ cỏ và sinh khí 
methane (CH4) in vitro sử dụng dịch dạ cỏ dê Saanen lai. Thí nghiệm 
được thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) là sự thay 
thế cỏ Voi tươi bởi lá mít ủ chua ở các mức 0, 25, 50, 75 và 100% DM, 
tương ứng với LMU0, LMU25, LMU50, LMU75 và LMU100. Kết quả 
cho thấy việc tăng các mức độ lá mít ủ chua làm tăng tỷ lệ acetate và 
giảm propionate (P<0,001), nhưng không ảnh hưởng đến VFA tổng 
số. Tỷ lệ tiêu hóa DM và NDF cao nhất ở LMU0 và thấp nhất ở 
LMU100 (P<0,05). LMU100 làm giảm 38,6% lượng khí CH4 và 
41,6% lượng khí CO2 sinh ra, khi so với LMU0 (P<0,01). Kết quả thí 
nghiệm cho thấy tăng tỷ lệ lá mít ủ chua thay thế cho cỏ Voi tươi làm 
giảm mạnh mẽ sự sinh khí methane, giảm tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất, và 
thay đổi tỷ lệ hình thành các sản phẩm lên men. 

Từ khoá: Cỏ Voi tươi, dê, lá mít ủ chua, lên men dạ cỏ, methane, tiêu hóa  

ABSTRACT 
The experiment was conducted to evaluate the effects of substituting 
jackfruit leaves silage for fresh Elephant grass on in vitro digestibility, 
ruminal fermentation and methane (CH4) production using ruminal 
fluid from dairy Saanen crossbred goats. The experiment was designed 
as a completely randomized model with 5 treatments (T), which were 
the substitution of fresh Elephant grass with silage jackfruit leaves at 
levels of 0, 25, 50, 75, and 100% DM, corresponding to LMU0, 
LMU25, LMU50, LMU75, and LMU100, respectively. Increasing the 
rate of jackfruit leaves silage increased the proportion of acetate and 
reduced the proportion of propionate (P<0.001), but had no effect on 
total VFA content. The digestibility of DM and NDF was highest at 
LMU0 and lowest at LMU100 (P<0.05). Compared to LMU0, 
LMU100 reduced methane volume by 38.6% and CO2 volume by 
41.6% (P<0,.01). Combined data suggests that increasing the 
substitution of jackfruit leaves silage for fresh Elephant grass 
remarkably reduced methane production and nutrient digestibility. 
Moreover, the formation of fermentation patterns was also altered 
when jackfruit leaves silage was added. 

Keywords: Digestibility, Elephant grass, goat, jackfruit leaves silage, 
methane, ruminal fermentation 
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1. GIỚI THIỆU 

Dê được biết đến là một loài có khả năng chuyển 
hóa tốt các nguồn thức ăn giá trị dinh dưỡng thấp 
thành sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con 
người, thích ứng tốt với điều kiện môi trường, và chi 
phí đầu tư tương đối thấp (so với bò). Vì vậy, chăn 
nuôi dê tại Việt Nam đang phát triển nhanh, kể cả 
theo quy mô nông hộ và trang trại. Tính đến cuối 
năm 2022, nước ta có khoảng 2,66 triệu con dê (Hội 
Chăn nuôi Việt Nam, 2022). Theo Tổ chức Nông 
lương Liên Hiệp Quốc, khí methane từ quá trình lên 
men dạ cỏ là một trong những nguồn phát thải khí 
methane chính trong lĩnh vực nông nghiệp 
(FAOSTAT, 2021). Kế hoạch hành động giảm phát 
thải khí methane đến năm 2030 được ban hành với 
mục tiêu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí 
methane so với năm 2020. Cải thiện khẩu phần gia 
súc nhai lại (GSNL) là một trong các biện pháp giảm 
phát thải khí nhà kính được liệt kê trong Báo cáo 
Đóng góp do quốc gia tự quyết định tại COP27. Phát 
triển các chiến lược nuôi dưỡng bền vững phù hợp 
với tình hình thực tế tại Việt Nam là cần thiết để 
giảm thiểu phát thải methane gắn liền với khả năng 
tận dụng dinh dưỡng và cải thiện năng suất của vật 
nuôi.  

Dê có khả năng tiếp nhận các nguồn thức ăn đa 
dạng hơn so với các loài GSNL khác (Nair et al., 
2021). Trong những năm gần đây, nền kinh tế của 
Việt Nam đã chuyển dịch tập trung vào các ngành 
công nghiệp và dịch vụ, việc đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng cho các ngành này đã làm giảm đáng kể diện 
tích đất chăn thả và trồng cỏ. Vì vậy, việc tìm kiếm 
các nguồn thức ăn xanh thay thế cho cỏ trồng đã trở 
thành một vấn đề đang được quan tâm. Việc tận 
dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho GSNL 
được khuyến khích nhằm cải thiện hiệu quả kinh tế, 
góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nên các 
sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cho con người, như 
thịt và sữa. 

Với lợi thế về đất đai và điều kiện canh tác, đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng nhanh diện tích 
cây ăn trái qua từng năm. Được biết đến với hiệu 
quả kinh tế cao, nông dân ở các vùng trũng, nhiễm 
phèn của ĐBSCL chuyển từ canh tác cây lúa sang 
các loại cây ăn trái, đặc biệt là cây mít. Các địa 
phương có diện tích đất trồng mít cao nhất ở ĐBSCL 
là Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre và 
Đồng Tháp. Hằng năm, các vườn mít được tỉa cành 
2-3 lần, lượng lá mít tươi lớn sau khi tỉa cành là một 
nguồn thức ăn tiềm năng cho GSNL. Theo Van et 
al. (2005), lá mít được xem là thức ăn ưa thích của 
dê. Lá mít có hàm lượng đạm thô là 14,1%, cao gấp 

1,81 lần so với cỏ Voi (Thành và ctv., 2021). Sử 
dụng các nguồn thực vật chứa tannin trong khẩu 
phần của gia súc nhai lại một cách phù hợp có thể 
cải thiện năng suất vật nuôi và làm chậm lại sự phát 
triển của giun sán (Lileikis et al., 2023). Theo Malik 
et al. (2017), lá mít chứa 17,9% tannin cô đặc. 
Tannin cô đặc có tác động lớn hơn đến sự trao đổi 
chất và hoạt động của hệ vi sinh vật dạ cỏ, từ đó thu 
hút nhiều sự chú ý hơn tannin thủy phân trong các 
nghiên cứu về hạn chế sự phát thải khí methane 
trong khẩu phần GSNL (Costa et al., 2018; Ku-Vera 
et al., 2020). Do đó, ủ chua lá mít với số lượng lớn 
để tăng thời gian dự trữ làm thức ăn cho dê ăn là một 
tiềm năng. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu tại Việt Nam 
đánh giá về khả năng thay thế của lá mít ủ chua cho 
thức ăn xanh trong khẩu phần của dê sữa. Vì vậy, đề 
tài được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các 
mức độ thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi đến 
các thông số lên men dạ cỏ, tỷ lệ tiêu hóa và sự sản 
sinh khí CH4 trong điều kiện in vitro sử dụng dịch 
dạ cỏ từ dê sữa. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Thời gian và địa điểm 

Thời gian: từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2024. 

Địa điểm: Thí nghiệm được tiến hành tại Trại 
thực nghiệm chăn nuôi thuộc Khoa Phát triển Nông 
thôn, Trường Đại học Cần Thơ (ấp Hòa Đức, xã Hòa 
An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và phòng 
thí nghiệm Kỹ thuật chăn nuôi Gia súc nhai lại, 
Khoa Chăn nuôi,  Trường Nông nghiệp, Trường Đại 
học Cần Thơ. 

2.2. Vật liệu thí nghiệm 

Vật liệu thí nghiệm bao gồm: Cân đồng hồ loại 
5 kg, cân điện tử loại 220 g, bình thủy cách nhiệt, 
máy khuấy từ, chai thủy tinh loại 500 mL, 100 mL 
và 50 mL (đậy kín bằng nắp nhựa và nhôm), túi trữ 
mẫu khí, dụng cụ đóng và mở nắp nhôm, hệ thống 
hút chân không, water bath, máy đo pH, bình khí 
CO2, một số dụng cụ và hóa chất để phân tích trong 
phòng thí nghiệm thuộc Khoa Chăn nuôi, Trường 
Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 

2.3. Đối tượng 

Đối tượng thí nghiệm là cỏ Voi tươi và lá mít ủ 
chua. Cỏ Voi thuộc giống VA06, được thu hoạch ở 
giai đoạn 35-40 ngày tại huyện Phong Điền, thành 
phố Cần Thơ. Cỏ Voi sau khi thu được cắt ngắn 0,5-
1 cm, nghiền nhỏ bằng máy xay sinh tố, sau đó trữ 
ở -20°C đến khi tiến hành thí nghiệm. Lá mít Thái, 
giống Changai, được cắt từ vườn hộ dân tại quận Cái 
Răng - thành phố Cần Thơ. Lá mít sau khi loại bỏ 
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cành già và xấu được đem về phòng thí nghiệm cắt 
nhỏ từ 0,5-1 cm, ủ chua với 3% mật đường và được 
chia thành 3 túi, mỗi túi nặng khoảng 2 kg. Sau 3 
tuần, chất lượng của mẫu ủ được tiến hành đánh giá 
và chọn ra túi có chất lượng tốt nhất (có mùi thơm 
đặc trưng của thức ăn ủ chua và không có nấm mốc), 
có độ pH nằm trong khoảng 3,8-4,2 để tiến hành làm 
thí nghiệm in vitro. 

2.4. Chăm sóc nuôi dưỡng 

Trước khi tiến hành lấy dịch dạ cỏ 1 tuần, dê 
được cho ăn 2 lần/ngày, lần lượt lúc 7:00 và 17:00. 
Dê được cho ăn khẩu phần có tỉ lệ thức ăn hỗn 
hợp:cỏ Voi là 30:70 (%DM). Dê được cung cấp đầy 
đủ nước uống sạch hằng ngày. 

2.5. Dịch dạ cỏ và dung dịch nuôi cấy 

Dịch dạ cỏ được lấy (500 mL/con) vào buổi sáng 
từ 4 con dê Saanen cái F3 (♂ Saanen × ♀ Bách 
Thảo) sau khi cho ăn khoảng 2 h. Sau khi lấy, dịch 
dạ cỏ được đựng trong bình thủy cách nhiệt và vận 
chuyển ngay đến phòng thí nghiệm Kỹ thuật Chăn 
nuôi gia súc nhai lại để tiến hành thí nghiệm. Sau 
đó, dịch dạ cỏ được lọc qua rây kim loại có đường 
kính các lỗ lưới 1 mm để loại bỏ các mảnh thức ăn 
có kích thước lớn và đo pH bằng máy đo pH điện tử 

(HI5522, Hanna Instruments, Mỹ) trước khi tiến 
hành thí nghiệm. 

Dung dịch nuôi cấy (medium) được chuẩn bị và 
sử dụng theo phương pháp của Menke and Steingass 
(1988) với vài điều chỉnh về hàm lượng các khoáng 
chất được mô tả bởi Thanh et al. (2020). 

2.6. Bố trí thí nghiệm và nghiệm thức 

Nghiên cứu được chia thành hai thí nghiệm: Thí 
nghiệm 1 sử dụng chai ủ thủy tinh 50 mL và 100 mL 
để đánh giá về tỷ lệ tiêu hóa và sự lên men ở điều 
kiện in vitro. Thí nghiệm được bố trí theo mô hình 
hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức và 4 lần 
lặp lại là dịch dạ cỏ riêng lẻ của 4 con dê lai Saanen. 
Các nghiệm thức trong thí nghiệm tương ứng với 
mức độ thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi theo 
tỷ lệ 0, 25, 50, 75 và 100% (tính trên DM); tương 
ứng với nghiệm thức (NT) LMU0, LMU25, 
LMU50, LMU75 và LMU100 (Bảng 1). Thí nghiệm 
2 áp dụng kỹ thuật sinh khí trong chai ủ 500 mL ở 
điều kiện in vitro để đánh giá về khí tổng số và khí 
CH4 sinh ra. Thí nghiệm được bố trí tương tự như 
thí nghiệm 1, tuy nhiên thí nghiệm 2 gồm 3 lần lặp 
lại với nguồn dịch dạ cỏ riêng lẻ từ 3 con dê lai 
Saanen. 

Bảng 1. Tỷ lệ thực liệu và thành phần hóa học của khẩu phần 

Thực liệu1 Nghiệm thức2 
LMU0 LMU25 LMU50 LMU75 LMU100 

Tỷ lệ thực liệu, %DM 
LMU 0 25 50 75 100 
CV 100 75 50 25 0 
Tổng cộng 100 100 100 100 100 

Thành phần hóa học, %DM 
DM 15,4 20,8 26,2 31,6 36,9 
Ash 13,4 14,4 15,5 16,6 17,7 
OM 86,6 85,6 84,5 83,4 82,3 
CP 9,25 9,90 10,6 11,2 11,9 
EE 2,67 2,37 2,07 1,77 1,47 
CF 33,6 31,3 29,0 26,6 24,3 
NDF 65,4 57,6 49,9 42,1 34,4 
NFE 41,1 42,0 42,9 43,8 44,7 
ME, MJ/kg 7,96 7,96 7,95 7,95 7,94 

1DM: vật chất khô, Ash: khoáng tổng số, OM: vật chất hữu cơ, CP: đạm thô, EE: béo thô, CF: xơ thô, NDF: xơ trung 
tính, NFE: chiết chất không đạm, ME: năng lượng trao đổi 
2LMU0, LMU25, LMU50 LMU75 và LMU100 là sự thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi ở mức 0, 25, 50, 75 và 100% 
DM 

2.7. Tiến hành thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Việc xác định tỷ lệ tiêu hoá được 
thực hiện trên các bình ủ có dung tích 100 mL và 
các thông số lên men dạ cỏ được thực hiện trên các 
bình ủ có dung tích 50 mL, tương ứng với 0,625 g 

và 0,313 g DM thực liệu được cân vào mỗi bình ủ. 
Lần lượt 50 mL dung dịch ủ được bơm vào bình ủ 
100 mL và 25 mL dung dịch ủ được bơm vào bình 
ủ 50 mL (4:1, dung dịch medium: dịch lọc dạ cỏ). 
Các bình thí nghiệm được ủ trong tủ ủ lắc tự động 
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(ISF-7200R, Jeiotech, Hàn Quốc). Sau 72 giờ, giá 
trị pH của các bình ủ được xác định bằng máy đo pH 
điện tử. Mẫu dịch dạ cỏ sau đó được lọc qua 2 lớp 
vải cotton và phần dịch còn lại được acid hóa với 
dung dịch H2SO4 1 M theo tỷ lệ 10:1, trữ đông ở -
20°C đến khi phân tích hàm lượng NH3-N và VFA. 
Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô (in vitro dry matter 
digestibility, IVDMD), đạm thô (in vitro crude 
protein digestibility, IVCPD) và xơ trung tính (in 
vitro neutral detergent fiber digestibility, IVNDFD) 
in vitro được xác định tại thời điểm 72 giờ theo 
phương pháp của Van Soest and Robertson (1985). 

Thí nghiệm 2: Việc xác định khí tổng số và sinh 
khí methane in vitro được tiến hành trên các chai ủ 
thủy tinh 500 mL. Cân 5,0 g mẫu vào chai ủ, sau đó 
thêm 400 mL dung dịch ủ gồm medium và dịch dạ 
cỏ theo tỉ lệ 4:1. Các chai ủ được kết nối với túi trữ 
mẫu khí chuyên dụng (22952, Restek, Mỹ) và được 
ủ trong tủ ủ lắc cửa trên (ISF-7200R, Jeiotech, Hàn 
Quốc)  ở nhiệt độ 39°C và tốc độ 90 vòng/phút. 
Lượng khí tổng số sinh ra được ghi nhận sau 72 giờ 
ủ. 

2.8. Phương pháp phân tích và tính toán 

Mẫu thức ăn được phân tích vật chất khô (DM), 
vật chất hữu cơ (OM) và đạm thô (CP) theo phương 
pháp của AOAC (1990). Xơ trung tính (NDF) được 
phân tích theo phương pháp của Van Soest et al. 
(1991). Năng lượng trao đổi (ME) được tính dựa 
theo công thức của Abate and Mayer (1997). Số liệu 
phân tích được tính toán và trình bày dựa trên DM.  

Hàm lượng NH3-N trong dịch dạ cỏ được phân 
tích theo phương pháp micro-Kjeldahl (AOAC, 
1990), trong khi đó nồng độ VFA được xác định 
bằng phương pháp sắc ký khí.  

Nồng độ các khí sinh ra được xác định bằng máy 
phân tích thành phần khí tự động (GeoTech 
GA5000, Queensway, Anh).  

IVDMD (%) = 100 × (DM của thức ăn được sử 
dụng để ủ - lượng DM còn lại sau ủ)/ DM của thức 
ăn được sử dụng để ủ. 

IVCPD (%) = 100 × (CP của thức ăn được sử 
dụng để ủ - lượng CP còn lại sau ủ)/CP của thức ăn 
được sử dụng để ủ. 

IVNDFD (%) = 100 × (NDF của thức ăn được 
sử dụng để ủ - lượng NDF còn lại sau ủ)/NDF của 
thức ăn được sử dụng để ủ 

2.9. Xử lý số liệu 

Số liệu thô được xử lý sơ bộ trên phần mềm 
Microsoft Excel 2019, sau đó được phân tích 
phương sai theo mô hình tuyến tính tổng quát trên 
phần mềm Minitab 16.2. Mô hình thống kê được sử 
dụng là Yij = μ + Ti + εij. Trong đó Yij = biến phụ 
thuộc; μ = trung bình của chỉ tiêu nghiên cứu; Ti = 
ảnh hưởng cố định của nghiệm thức; εij = sai số ngẫu 
nhiên. Sự khác biệt thống kê được trình bày khi 
P<0,05 và xu hướng thí nghiệm được trình bày khi 
0,05≤P<0,10. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được 
kiểm định bằng phương pháp so sánh Tukey sau khi 
phép thử F có ý nghĩa. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thành phần hóa học của thực liệu thí 

nghiệm 

Hàm lượng DM của cỏ Voi tươi được sử dụng 
trong thí nghiệm là 15,4% (Bảng 2), thấp hơn kết 
quả của Thanh et al. (2023) là 16,0%. Đạm thô của 
cỏ Voi trong thí nghiệm này cao hơn so với nghiên 
cứu của Kha et al. (2020) là 7,27%. Lá mít ủ chua 
được sử dụng trong thí nghiệm có hàm lượng DM là 
36,9%, kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu trước 
đó của Thanh et al. (2022) là 38,5%. Theo Kouch et 
al. (2003), đạm thô của lá mít là 12,8%, cao hơn kết 
quả của thí nghiệm này (11,9%). Lá mít ủ chua trong 
thí nghiệm có hàm lượng CP cao hơn hàm lượng CP 
của cỏ Voi 1,3 lần. Khoáng tổng số của lá mít ủ chua 
là 17,7%, cao hơn so với cỏ Voi trong thí nghiệm là 
13,4%. Hàm lượng NDF của cỏ Voi tươi là 65,4%, 
cao gấp 1,9 lần so với lá mít ủ chua là 34,4%, trong 
khi năng lượng trao đổi là tương đương (7,94 và 
7,96 MJ/kg DM) giữa lá mít ủ chua và cỏ Voi tươi. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của thực liệu 

Thực liệu Thành phần hóa học (%DM) 
DM Ash OM CP EE CF NDF NFE ME* 

Lá mít ủ chua 36,9 17,7 82,3 11,9 1,47 24,3 34,4 44,7 7,94 
Cỏ Voi tươi 15,4 13,4 86,6 9,25 2,67 33,6 65,4 41,1 7,96 

DM: vật chất khô, OM: vật chất hữu cơ, Ash: khoáng tổng số, CP: đạm thô, NDF: xơ trung tính, EE: béo thô. *ME: 
năng lượng trao đổi, MJ/kg DM 
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3.2. Các thông số lên men dạ cỏ và tỷ lệ tiêu 
hóa 

Thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi có ảnh 
hưởng đến giá trị pH và hàm lượng NH3-N sau 72 
giờ ủ (Bảng 3). Giá trị pH dạ cỏ nằm trong khoảng 
bình thường cho hoạt động của vi sinh vật dạ cỏ, dao 
động trong khoảng 6,66-7,11. Giá trị pH thấp nhất ở 
LMU0 và cao nhất ở LMU100 (P<0,001). Hiltner & 
Dehority (1983) báo cáo rằng pH tối ưu trong dạ cỏ 
dao động từ 6,6 đến 7,0. Theo Mould et al. (1983), 
nếu pH dạ cỏ thấp hơn 6,0 thì sự phân giải xơ trong 
dạ cỏ giảm. Hàm lượng NH3-N sau 72 giờ ủ dao 
động trong khoảng 6,41-9,56 mg/dL. Giá trị NH3-N 
ở LM0 thấp hơn (P<0,05) đến 32,9% so với 
LMU25.  

Hàm lượng VFA sinh ra sau 72 giờ không khác 
biệt (P>0,05) giữa các nghiệm thức. Kết quả này cho 
thấy sự chuyển hóa carbohydrate trong dạ cỏ không 
thay đổi khi thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi 
trong khẩu phần. Tỉ lệ acetate tăng dần trong khi tỉ 
lệ propionate giảm dần khi tăng tỉ lệ thay thế lá mít 
ủ chua trong khẩu phần (P<0,001). Tỉ lệ acetate tăng 
10,6% ở LMU75 và 11,0% ở LMU100, so với 
LMU0. Ngược lại, tỉ lệ propionate ở LMU75 và 
LMU100 lần lượt giảm 8,6 và 9,0% so với nghiệm 
thức không sử dụng lá mít ủ chua trong khẩu phần. 
Sự gia tăng tỉ lệ acetate ở các NT có chứa lá mít ủ 

chua có thể là do tăng sự hình thành acetone-một 
quá trình khử CO2 để tạo nên acetate (Tan et al., 
2011). Tỉ lệ propionate giảm dần trong thí nghiệm 
này tương tự với kết quả của Guerreiro et al. (2021) 
khi tăng dần mức độ tannin cô đặc chiết xuất từ 
Cistus ladanifer L. trong khẩu phần. Tuy nhiên, kết 
quả của Chen et al. (2022) lại cho thấy tỉ lệ 
propionate ở các NT có sử dụng chiết xuất tannin từ 
hạt dẻ và cây mẻ rìu cao hơn so với NT đối chứng. 
Thành phần chất nền, nồng độ và cơ chế phản ứng 
của các loại tannin khác nhau trong các thí nghiệm 
là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong thành phần 
các VFA dạ cỏ. Tỉ lệ acetate: propionate sau 72 giờ 
ủ tăng 2,15 lần ở LMU100 so với LMU0 (P<0,05). 
Theo de Sant’ana et al. (2022), sự thay đổi này ở các 
khẩu phần có chứa tannin có thể đến từ sự những 
thay đổi trong hệ vi sinh vật dạ cỏ. Tỉ lệ butyrate 
giảm dần từ 4,21% ở LMU0 xuống 2,93% ở 
LMU100 (P<0,05). Tỉ lệ iso-butyrate và valerate 
cao nhất ở LMU25 và thấp nhất ở LMU75 (P<0,05), 
iso-valerate cũng có xu hướng khác biệt (P=0,068) 
giữa các nghiệm thức khi sử dụng lá mít ủ chua trong 
khẩu phần. Kết quả thí nghiệm phù hợp với sự gia 
tăng nồng độ NH3-N ở LMU25 so với LMU0, khi 
các VFA mạch nhánh này là sản phẩm phụ của quá 
trình phân giải acid amin trong dạ cỏ.  

Bảng 3. Các thông số lên men dạ cỏ ở 72 giờ ủ 

Chỉ tiêu1 Nghiệm thức2 SEM P LMU0 LMU25 LMU50 LMU75 LMU100 
pH 6,66b 7,01a 6,93a 7,07a 7,11a 0,06 <0,001 
NH3-N, mg/dL 6,41b 9,56a 6,44ab 6,72ab 6,97ab 0,68 0,029 
VFA, mM 7,76 6,93 5,82 5,86 5,04 0,99 0,374 
Acetate, % 71,5c 75,7b 77,8b 82,1a 82,5a 0,85 <0,001 
Propionate, % 19,4a 14,9b 13,2bc 10,8c 10,4c 0,77 <0,001 
Iso-Butyrate 1,20ab 1,40a 1,30ab 0,95b 1,09ab 0,10 0,049 
Butyrate, % 4,21a 3,89ab 3,93ab 3,25ab 2,93b 0,27 0,024 
Iso-Valerate, % 1,53 1,72 1,56 1,12 1,26 0,15 0,068 
Valerate, % 2,18ab 2,44a 2,25ab 1,71b 1,83ab 0,15 0,017 
Acetate:Propionate 3,70c 5,24bc 6,00b 7,62ab  7,95a 0,28 <0,001 

1VFA: acid béo bay hơi; 2LMU0, LMU25, LMU50 LMU75 và LMU100 là sự thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi ở 
mức 0, 25, 50, 75 và 100% DM; a,b: các số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì khác biệt (P<0,05) 

Bảng 4. Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất ở 72 giờ ủ, % 

Chỉ tiêu1 Nghiệm thức2 SEM P LMU0 LMU25 LMU50 LMU75 LMU100 
IVDMD 50,1a 40,7ab 35,1ab 31,4ab 23,6b 4,57 0,011 
IVCPD 60,9 58,1 57,1 62,9 59,2 10,4 0,992 
IVNDFD 62,9a 61,9a 58,8a 56,5a 42,3b 3,08 0,002 

1DM: vật chất khô, CP: đạm thô, NDF: xơ trung tính; 2LMU0, LMU25, LMU50 LMU75 và LMU100 là sự thay thế lá 
mít ủ chua cho cỏ Voi tươi ở mức 0, 25, 50, 75 và 100% DM; a,b: các số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì 
khác biệt (P<0,05) 
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3.3. Lượng khí sinh ra 

Bảng 5 cho thấy tổng lượng khí sinh ra ở các 
nghiệm thức có sử dụng lá mít ủ chua giảm đáng kể, 
đặc biệt là nghiệm thức LMU75 và LMU100 
(P<0,01). Tuy nhiên, lượng VFA không khác biệt 
giữa các nghiệm thức (Bảng 3). Tổng lượng khí sinh 
ra thấp ở các nghiệm thức LMU75 và LMU100 là 
do thể tích khí CH4 và CO2 sinh ra giảm (P<0,01). 
Lượng khí methane sinh ra ở NT có sử dụng lá mít 
ủ chua giảm từ 10,5-38,7% so với nghiệm thức chỉ 
sử dụng cỏ Voi tươi, giảm mạnh nhất là ở nghiệm 

thức LMU100 với 38,7% (P<0,01). Vì thế, tổng 
lượng khí sinh ra tính trên OM giảm dần khi tăng 
các mức độ thay thế lá mít ủ chua cho cỏ voi tươi 
giảm dần (P<0,05), từ LMU0 đến LMU100. Lượng 
khí CO2  sinh ra giảm đến 41,6% ở LMU100, khi so 
với LMU0 (P<0,01). Hàm lượng acetate tăng, 
propionate giảm nhưng lượng khí methane sinh ra 
sau 72 giờ ủ giảm mạnh nhất ở LMU100 cho thấy 
tannin trong thức ăn trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt 
động của vi sinh vật sinh methane mà không liên 
quan đến sự thay đổi nồng độ H2 trong dạ cỏ. 

Bảng 5. Lượng khí sinh ra sau 72 giờ ủ 

Chỉ tiêu Nghiệm thức1 SEM P LMU0 LMU25 LMU50 LMU75 LMU100 
Khí tổng số, mL 1.088a 882ab 932ab 777b 635b 63,8 0,006 
Khí tổng số, mL/g OM 251a 206ab 221ab 186ab 154b 15,1 0,011 
CH4, % 12,6 12,3 13,1 12,9 13,2 0,33 0,365 
CO2, % 56,4 57,6 55,6 54,7 56,2 1,42 0,589 
O2, % 7,67a 4,07b 3,47b 4,17b 4,97ab 0,70 0,013 
H2S, ppm 4451b 7402a 9007a 8735a 8958a 608 0,002 
CO, ppm 15,0c 31,7bc 59,3ab 55,4ab 90,0a 7,52 0,000 
CH4, mL 136a 108abc 122ab 99,8bc 83,5c 7,40 0,005 
CO2, mL 613a 506ab 519ab 425b 358b 38,7 0,008 
O2, mL 82,8a 35,5b 32,3b 31,9b 32,0b 6,83 0,001 
H2S, mL 4,89 6,48 8,38 6,82 5,65 0,78 0,082 
CO, mL 0,016c 0,027bc 0,055a 0,042ab 0,056a 0,01 0,001 

1LMU0, LMU25, LMU50 LMU75 và LMU100 là sự thay thế lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi ở mức 0, 25, 50, 75 và 100% 
vật chất khô. a,b,c: các số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì khác biệt (P<0,05). 

4. KẾT LUẬN  

Thay thế hoàn toàn lá mít ủ chua cho cỏ Voi tươi 
làm giảm 38,7% lượng khí CH4 và 41,6% lượng khí 
CO2 sinh ra mà không ảnh hưởng đến các thông số 
lên men dạ cỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu hóa cũng giảm 
đáng kể khi tăng các mức độ thay thế của lá mít ủ 
chua cho cỏ Voi tươi. Các nghiên cứu tiếp theo cần 

tiến hành đánh giá về ảnh hưởng của lá mít ủ chua 
trong khẩu phần lên năng suất và chất lượng sữa của 
dê. 
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